Tình hình đầu tư, sản xuất, xuất, nhập khẩu các sản phẩm CNHT thuộc nhóm ngành CNHT điện – điện tử trong tháng 3/2021
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[bookmark: _Toc66266048][bookmark: _Toc69479135][bookmark: _Toc69479437]1.1. Tình hình chung ngành điện – điện tử
Tháng 3/2021, chỉ số sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học giảm tăng 19,2% so tháng trước và 2,4% so cùng kỳ năm 2020. Theo đó, 3 tháng đầu năm 2021 chỉ số sản xuất này đã tăng 12,3% so cùng kỳ năm 2020.
Bảng 1: Tham khảo sản lượng sản xuất một số sản phẩm chủ yếu của ngành điện – điện tử
	Tên sản phẩm
	Đơn vị
tính

	Tháng 3/2021
	3 tháng
năm
2021
	Tháng 3/2021
so với tháng 3/2020 (%)
	3 tháng
năm 2021
so với cùng kỳ
năm 2020 (%)

	Điện thoại di động
	Triệu cái
	18,7
	54,4
	102,3
	102,7

	Linh kiện điện thoại
	Nghìn 
tỷ đồng
	44,8
	135,6
	146,9
	147,9

	Tivi các loại
	Nghìn cái
	1473,5
	4458,0
	104,3
	130,9


 Nguồn: Tổng Cục thống kê
[bookmark: _Toc66266050][bookmark: _Toc69479136][bookmark: _Toc69479438]1.2. Đối ngành CNHT điện – điện tử
1.2.1. [bookmark: _Toc66266051][bookmark: _Toc69479137][bookmark: _Toc69479439]Sản xuất
Về sản xuất sản phẩm CNHT ngành điện tử tháng 3/2021: Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, sản lượng tivi sản xuất trong nước tháng 3/2021 đạt 1.473,5 nghìn chiếc, tăng 11,95% so với tháng 2/2021 còn so với tháng 3/2020 sản lượng tăng 4,35%; chỉ số sản xuất công nghiệp của ngành sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tháng 3/2021 tăng 19,2% so với tháng trước và tăng 2,4% so với tháng 3/2020. 
Tính chung 3 tháng đầu năm 2021, sản lượng tivi đạt 4.458 nghìn chiếc, tăng 30,87%; chỉ số sản xuất công nghiệp của ngành sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2020.
Bảng 2: Chỉ số sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học
	Tên ngành
	Tháng 3/2021
so với
tháng trước (%)
	Tháng 3/2021
so với
tháng 3/2020 (%)
	3T/2021
so với
3T/2020 (%)

	Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học
	119,2
	102,4
	112,3

	Sản xuất linh kiện điện tử
	121,9
	110,1
	115,4

	Sản xuất thiết bị truyền thông
	118,5
	101,4
	112,5

	Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng
	119,9
	97,8
	104,1


Nguồn: Tổng cục Thống kê
Bảng 3: Sản lượng mặt hàng máy tính và linh kiện điện tử sản xuất
	Tên sản phẩm
	ĐVT
	Tháng 3/2021
	So tháng 2/2021 (%)
	So tháng 3/2020 (%)
	3T/2021
	So với 3T/2020 (%)

	Thiết bị điện dùng cho hệ thống đường dây điện thoại, điện báo và hệ thống thông tin điện tử
	Triệu đồng
	50.274.734
	25,93
	47,04
	152.297.859
	48,03

	Óng camera truyền hình; bộ chuyển đổi hình ảnh và bộ tăng cường hình ảnh; ống đèn âm cực quang điện khác
	Chiếc
	26.054.061
	17,87
	29,72
	77.951.690
	28,33

	Loa đã hoặc chưa lắp vào hộp loa
	Cái
	18.392.688
	9,96
	-17,46
	57.658.833
	-5,22

	Dịch vụ sản xuất linh kiện điện tử
	Triệu đồng
	12.837.040
	51,26
	41,55
	36.738.228
	37,79

	Tai nghe không nối với micro
	Cái
	3.565.000
	37,64
	-19,46
	9.912.062
	-31,12

	Máy thu hình (Tivi,...)
	Cái
	1.473.483
	11,95
	4,35
	4.458.004
	29,23

	Màn hình khác (trừ loại sử dụng với máy xử lý dữ liệu tự động)
	Cái
	1.431.201
	27,87
	31,77
	3.625.836
	23,00

	Bộ nguồn cấp điện liên tục (UPS) dùng cho các thiết bị xử lý dữ liệu tự động, máy phụ trợ của chúng và thiết bị viễn thông
	Chiếc
	989.095
	-2,71
	29,77
	3.046.807
	29,60

	Dịch vụ sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác
	Triệu đồng
	1.004.450
	36,06
	19,39
	2.704.510
	21,03

	Bộ phận của các linh kiện điện tử khác chưa được phân vào đâu
	Kg
	801.428
	45,35
	-13,25
	2.390.011
	-11,01

	Mạch điện tử tích hợp
	1000 chiếc
	623.941
	-14,16
	-11,70
	2.358.540
	10,97

	Thiết bị bảo vệ mạch điện khác dùng cho điện áp ≤ 1000 V chưa được phân vào đâu
	Cái
	837.226
	94,01
	-22,67
	2.006.441
	-37,71

	Máy tính bảng có giá từ 3 đến dưới 6 triệu
	Cái
	547.553
	9,70
	130,85
	1.443.725
	142,46

	Máy tính bảng có giá dưới 3 triệu
	Cái
	250.000
	35,45
	-71,09
	633.237
	-70,08

	Máy tính bảng có giá từ 6 - dưới 10 triệu
	Cái
	140.320
	3,84
	81,50
	364.780
	40,53

	Máy in offset, in theo tờ, loại sử dụng trong văn phòng
	Chiếc
	127.117
	259,65
	5,62
	296.857
	-5,86

	Pin khác
	1000 viên 
	35.094
	27,65
	13,45
	96.365
	9,55

	Dây cách điện đơn dạng cuộn bằng đồng
	Tấn
	28.380
	13,28
	17,36
	83.095
	8,34

	Dây dẫn điện khác dùng cho hiệu điện thế ≤ 1000V
	Tấn
	16.257
	24,48
	17,05
	47.188
	21,74

	Cáp đồng trục và dây dẫn điện đồng trục khác
	Tấn
	13.199
	14,79
	32,84
	42.190
	37,49

	Bộ phận của máy in sử dụng các bộ phận in như khuôn in, trục lăn và các bộ phận in khác, trừ máy in offset loại sử dụng trong văn phòng
	Tấn
	903
	17,78
	-23,54
	3.220
	-6,00

	Bộ phận của máy tính, máy tính tiền, máy đóng dấu miễn cước bưu phí, máy bán vé và các máy tương tự, có gắn với bộ phận tính toán (trừ máy bán hàng, máy ATM và các máy tương tự)
	Tấn
	122
	21,06
	10,51
	370
	16,76

	Ắc quy điện bằng axít - chì dùng để khởi động động cơ pittông
	1000 Kwh
	34
	71,13
	31,46
	93
	53,66


[bookmark: _Toc66266052]Nguồn: Tổng hợp từ số liệu thống kê sơ bộ từ Tổng cục Thống kê 
[bookmark: _Toc69479440]1.2.2. Tiêu thụ
Tình hình tiêu thụ các sản phẩm CNHT của ngành điện – điện tử trong tháng 2/2021: Phần lớn các sản phẩm có lượng tiêu thu tăng như: Thiết bị điện dùng cho hệ thống đường dây điện thoại, điện báo và hệ thống thông tin điện tử; ống camera truyền hình; bộ chuyển đổi hình ảnh và bộ tăng cường hình ảnh; ống đèn âm cực quang điện khác; Loa đã hoặc chưa lắp vào hộp loa … Trong khi một số sản phẩm CNHT khác giảm như: Tai nghe không nối với micro; hoặc thiết bị bảo vệ mạch điện khác dùng cho điện áp ≤ 1000 V chưa được phân vào đâu…
Bảng 4: Sản lượng tiêu thụ một số sản phẩm CNHT của ngành điện - điện tử trong tháng 02/2021
	Tên sản phẩm
	ĐVT
	Tháng 2/2021
	So tháng T1/2021 (%)
	So tháng 2/2020 (%)
	2T/2021
	So với 2T/2020 (%)

	Thiết bị điện dùng cho hệ thống đường dây điện thoại, điện báo và hệ thống thông tin điện tử
	Triệu đồng
	39.762.834
	-34,77
	7,14
	100.716.322
	34,32

	Óng camera truyền hình; bộ chuyển đổi hình ảnh và bộ tăng cường hình ảnh; ống đèn âm cực quang điện khác
	Chiếc
	21.765.038
	-24,11
	27,41
	50.445.650
	30,29

	Loa đã hoặc chưa lắp vào hộp loa
	Cái
	16.425.101
	-25,10
	-13,10
	38.353.304
	2,02

	Dịch vụ sản xuất linh kiện điện tử
	Triệu đồng
	8.642.469
	-43,86
	-7,23
	24.035.732
	41,30

	Tai nghe không nối với micro
	Cái
	3.143.865
	-17,96
	-20,63
	6.975.980
	-24,87

	Máy thu hình (Tivi,...)
	Cái
	1.309.109
	-18,17
	52,99
	2.908.908
	41,68

	Màn hình khác (trừ loại sử dụng với máy xử lý dữ liệu tự động)
	Cái
	1.126.487
	6,92
	20,54
	2.180.065
	16,99

	Bộ nguồn cấp điện liên tục (UPS) dùng cho các thiết bị xử lý dữ liệu tự động, máy phụ trợ của chúng và thiết bị viễn thông
	Chiếc
	1.061.028
	1,92
	41,98
	2.102.119
	33,00

	Dịch vụ sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác
	Triệu đồng
	738.222
	-23,25
	-5,03
	1.700.060
	22,02

	Bộ phận của các linh kiện điện tử khác chưa được phân vào đâu
	Kg
	545.557
	-47,40
	-37,06
	1.582.753
	-10,12

	Thiết bị bảo vệ mạch điện khác dùng cho điện áp ≤ 1000 V chưa được phân vào đâu
	Cái
	518.865
	-36,17
	-52,75
	1.331.715
	-38,13

	Mạch điện tử tích hợp
	1000 chiếc
	386.589
	-39,37
	-18,74
	1.024.209
	11,11

	Máy tính bảng có giá từ 3 đến dưới 6 triệu
	Cái
	516.673
	28,10
	229,16
	920.005
	148,80

	Máy tính bảng có giá dưới 3 triệu
	Cái
	192.030
	-1,28
	-63,93
	386.549
	-70,27

	Máy tính bảng có giá từ 6 - dưới 10 triệu
	Cái
	143.722
	38,29
	51,92
	247.648
	30,69

	Máy in offset, in theo tờ, loại sử dụng trong văn phòng
	Chiếc
	64.979
	-52,83
	-32,82
	202.748
	6,57

	Pin khác
	1000 viên 
	26.721
	-17,64
	-11,57
	59.165
	0,59

	Dây cách điện đơn dạng cuộn bằng đồng
	Tấn
	22.605
	-14,01
	-6,75
	48.894
	0,18

	Dây dẫn điện khác dùng cho hiệu điện thế ≤ 1000V
	Tấn
	12.810
	-25,71
	-14,24
	30.053
	10,04

	Cáp đồng trục và dây dẫn điện đồng trục khác
	Tấn
	10.703
	-38,64
	-0,71
	28.148
	29,76

	Bộ phận của máy in sử dụng các bộ phận in như khuôn in, trục lăn và các bộ phận in khác, trừ máy in offset loại sử dụng trong văn phòng
	Tấn
	783
	-50,26
	-31,97
	2.357
	7,39

	Bộ phận của máy tính, máy tính tiền, máy đóng dấu miễn cước bưu phí, máy bán vé và các máy tương tự, có gắn với bộ phận tính toán (trừ máy bán hàng, máy ATM và các máy tương tự)
	Tấn
	104
	-24,13
	-2,36
	242
	17,87

	Ắc quy điện bằng axít - chì dùng để khởi động động cơ pittông
	1000 Kwh
	18
	-53,90
	-28,70
	56
	58,51


Nguồn: Tổng hợp từ số liệu thống kê sơ bộ từ Tổng cục Thống kê
[bookmark: _Toc66266053][bookmark: _Toc69479138][bookmark: _Toc69479441]II. Hoạt động thương mại đối các sản phẩm CNHT ngành điện – điện tử
[bookmark: _Toc66266054][bookmark: _Toc69479139][bookmark: _Toc69479442]2.1. Hoạt động xuất khẩu các sản phẩm CNHT ngành điện – điện tử
- Đối mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện
Tháng 3/2021, xuất khẩu điện thoại và linh kiện của Việt Nam đạt trên 4,59 tỷ USD, tăng 24,86% so với tháng 2/2021 còn so với tháng 3/2020 lại giảm 13,59%. Tính đến hết 3 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu điện thoại và linh kiện của nước ta đạt 14,37 tỷ USD, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2020 và chiếm trên 18,33%% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của nước ta trong 3 tháng đầu năm 2021. 
Biểu đồ 1: Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng điện thoại và linh kiện giai đoạn 2018 - 2021 (ĐVT: triệu USD)
 
Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
Trong đó, riêng xuất khẩu linh kiện, phụ kiện điện thoại đạt trên 1,52 tỷ USD, so với tháng 2/2021 giảm 33,68% nhưng lại tăng 11,34% so với tháng 3/2020. Lũy kế 3 tháng đầu năm 2021, tổng kim ngạch xuất khẩu linh kiện, phụ kiện điện thoại của nước ta đạt trên 3,83 tỷ USD, tăng khá 51,43% so với cùng kỳ năm 2020.
- Việc xuất khẩu mặt hàng điện thoại và linh kiện tiếp tục gia tăng về kim ngạch và chiếm tỷ trọng cao trong xuất khẩu không chỉ có ý nghĩa trước mắt là góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu. Trên bình diện dài hạn, nó có thể làm bật lên những lợi thế so sánh mới cho hàng xuất khẩu và tạo ra những dư địa mới cho thương hiệu hàng hóa sản xuất tại Việt Nam bên cạnh những mặt hàng truyền thống lâu nay, hoặc có xu hướng bão hòa, hoặc gặp những bất lợi liên quan đến các rào cản thương mại.
Tuy nhiên, đi đôi với kim ngạch xuất khẩu, kim ngạch nhập khẩu cũng tăng rất mạnh, thậm chí với tốc độ tăng cao hơn kim ngạch xuất khẩu ở cả điện thoại nguyên chiếc và linh kiện điện thoại. 
Bảng 5: Tham khảo một số chủng loại linh kiện điện thoại xuất khẩu
	Chủng loại
	Tháng 3/2021 (Triệu USD)
	So tháng 2/2021 (%)
	So tháng 3/2020 (%)
	3T/2021 (Triệu USD)
	So 3T/2020 (%)

	Tổng
	1.529,05
	-33,68
	11,34
	3.832,77
	51,43

	Linh kiện điện thoại Samsung
	57,34
	-36,73
	-27,28
	147,98
	-0,46

	Linh kiện điện thoại LG
	6,09
	-56,15
	139,22
	19,99
	318,77

	Linh kiện điện thoại Xiaomi
	0,15
	-11,32
	4.080,02
	0,33
	7.072,03

	Linh kiện điện thoại Asus
	0,09
	-9,18
	
	0,20
	526,28

	Linh kiện điện thoại Sony
	0,01
	-86,63
	-99,04
	0,11
	-96,02

	Linh kiện điện thoại Nokia
	
	
	
	0,05
	-79,03

	Linh kiện điện thoại Iphone
	0,00
	-92,15
	-92,62
	0,02
	-69,58

	Linh kiện điện thoại Oppo
	0,01
	
	1.769,74
	0,01
	1.769,74

	Linh kiện điện thoại loại khác
	1.465,35
	-33,41
	13,54
	3.664,10
	54,31


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan

- Đối mặt hàng máy tính và linh kiện
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải Quan, kim ngạch xuất khẩu máy tính và linh kiện điện tử trong tháng 3/2021 đạt trên 4,68 tỷ USD,  tăng 38,9% so với tháng trước và tăng 26,96% so tháng 3/2020. Tính chung 3 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu máy tính và linh kiện điện tử đạt 11,95 tỷ USD, tăng 31,62% so với cùng kỳ năm 2020 và chiếm trên 15,25% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của nước ta.  


Biểu đồ 2: Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng máy tính và linh kiện điện tử giai đoạn 2018-2021 (ĐVT: triệu USD)
Ư 
Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
Bảng 6: Tham khảo một số chủng loại mặt hàng máy tính và linh kiện điện tử xuất khẩu trong tháng 3/2021
	Chủng loại
	Tháng 3/2021  (Triệu USD)
	So tháng 2/2021 (%)
	So tháng 3/2020 (%)
	3T/2021  (Triệu USD)
	So tháng 3T/2020 (%)

	Bộ vi xử lý
	1.103,72
	2,88
	21,65
	2.176,54
	29,58

	Màn hình các loại và linh kiện
	499,38
	-8,14
	18,29
	1.043,00
	15,83

	Đi ốt - thiết bị bán dẫn
	378,77
	-12,79
	2,99
	813,10
	-1,14

	Máy tính xách tay, máy tính bảng
	338,01
	-20,64
	126,95
	763,95
	123,59

	Bộ nhớ
	304,82
	21,86
	159,16
	554,96
	110,05

	Máy in, máy photocopy và LK
	111,75
	-63,12
	-52,99
	414,76
	-13,56

	Tivi
	155,53
	-20,52
	29,06
	351,21
	38,70

	Thiết bị âm thanh
	150,66
	-24,33
	-21,08
	349,76
	-23,38

	Mạch các loại
	76,60
	-37,32
	4,50
	198,82
	-26,11

	Vi mạch tích hợp
	41,99
	-21,29
	-17,00
	95,33
	-45,50

	Máy scan, máy quyét
	30,14
	-34,43
	8,22
	76,11
	21,92

	Thiết bị chuyển đổi tín hiệu
	33,46
	-8,11
	6,52
	69,88
	-7,84

	Card các loại và linh kiện
	19,37
	-28,71
	49,80
	46,55
	70,87

	Máy tính để bàn
	16,93
	-35,20
	492,91
	43,05
	356,15

	Thiết bị thu phát
	17,74
	-24,31
	-9,41
	41,18
	-2,26

	Ổ đĩa vi tính
	12,55
	-7,20
	326,84
	26,07
	31,91

	Bo mạch
	3,09
	-74,72
	-9,17
	15,32
	95,11

	Camera - máy ảnh và linh kiện
	6,47
	-23,47
	-96,39
	14,92
	-96,78

	Chuột máy tính
	6,50
	-11,15
	5,59
	13,81
	-46,96

	Tụ các loại
	5,57
	-31,49
	90,55
	13,70
	95,38

	Thiết bị khuếch đại
	4,12
	-35,82
	30,92
	10,54
	78,32

	Micro
	4,54
	-17,20
	6,81
	10,03
	-4,18

	Điện trở
	2,76
	-27,95
	-10,16
	6,59
	-70,70

	Pin máy tính
	2,38
	-10,60
	
	5,04
	

	Máy nghe nhạc
	2,28
	1.043,25
	8,31
	2,47
	-32,72

	Chíp khuếch đại
	1,53
	238,69
	320,71
	1,98
	91,57

	Máy chiếu
	0,19
	-78,03
	-51,14
	1,07
	-25,63

	Tinh thể điện áp
	0,25
	-40,79
	727,03
	0,66
	537,95

	Đầu đọc đĩa, thẻ và linh kiện
	0,10
	36,26
	-95,48
	0,18
	-96,46

	Vỏ máy tính
	0,02
	-41,97
	-97,62
	0,06
	-97,98

	Bộ cộng hưởng
	0,01
	-33,43
	197,51
	0,02
	41,29


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
[bookmark: _Toc66266055][bookmark: _Toc69479140][bookmark: _Toc69479443]2.2. Hoạt động nhập khẩu các sản phẩm CNHT ngành điện – điện tử
- Đối mặt hàng điện thoại và linh kiện
Nhập khẩu linh kiện, phụ kiện điện thoại tháng 3/2021 đạt trên 1,07 tỷ USD, giảm 38,13% so với tháng trước nhưng lại tăng 27,25% so với tháng 3/2020. Tính đến 3 tháng đầu hết năm 2021, kim ngạch nhập khẩu linh kiện, phụ kiện điện thoại của nước ta đạt trên 2,8 tỷ USD, tăng 56,39% so với cùng kỳ năm 2020. 
Trong tháng 3/2021, thị trường cung cấp linh kiện điện thoại lớn nhất cho Việt Nam là Hàn Quốc và thị trường Trung. Nguyên nhân Việt Nam nhập khẩu nhiều linh kiện điện thoại từ các thị trường này là do nhiều hãng điện thoại của các nước đầu tư lắp ráp điện thoại tại Việt Nam trong khi khả năng cung ứng linh kiện tại Việt Nam còn hạn chế.
- Với nhóm linh kiện điện thoại, kim ngạch nhập khẩu tăng mạnh cho thấy công nghiệp hỗ trợ ngành này tuy đã có chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn khoảng cách xa so với nhu cầu của các nhà máy. Với những nỗ lực không ngừng của Samsung nhằm tăng cường năng lực cung ứng các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam, hi vọng trong trung và dài hạn, kim ngạch nhập khẩu linh kiện, điện thoại sẽ giảm dần.
Với nhóm điện thoại nguyên chiếc, kim ngạch nhập khẩu tiếp tục tăng cao do nhiều hãng điện thoại trong đó có Xiaomi của Trung Quốc, liên tục đưa ra các mẫu mới giá rẻ, tính năng phù hợp với đông đảo giới trẻ Việt Nam hiện nay. 
Điểm đáng chú ý, kim ngạch nhập khẩu điện thoại hiệu Samsung tăng rất mạnh trong khi đây cũng là nhãn hiệu điện thoại di động Việt Nam xuất khẩu được nhiều nhất. Đây là điểm cần chú ý bởi có thể là hiện tượng tạm nhập, tái xuất của hãng này. Trong trường hợp sản phẩm nhập khẩu được tiêu thụ trong nước, các cơ quan quản lý Nhà nước cần nghiên cứu các chính sách nhằm hạn chế nhập khẩu, góp phần tăng tiêu thụ sản phẩm sản xuất trong nước và giảm nhập siêu.
Bảng 7: Tham khảo một số chủng loại mặt hàng linh kiện điện thoại nhập khẩu 
	Chủng loại
	Tháng 3/2021 (Triệu USD)
	So tháng 2/2021 (%)
	So tháng 3/2020 (%)
	3T/2021 (Triệu USD)
	So tháng 3T/2020 (%)

	Tổng
	1.072,57
	-38,13
	27,25
	2.805,87
	56,39

	Linh kiện điện thoại LG
	9,17
	-80,07
	-90,51
	55,17
	-76,82

	Linh kiện điện thoại Samsung
	0,64
	-28,26
	-14,96
	1,52
	46,32

	Linh kiện điện thoại Huawei
	0,39
	226,74
	27,64
	0,51
	-59,45

	Linh kiện điện thoại Nokia
	0,01
	-96,40
	-97,69
	0,15
	-51,71

	Linh kiện điện thoại Iphone
	0,01
	-87,20
	-94,11
	0,11
	-68,54

	Linh kiện điện thoại Oppo
	0,01
	85,69
	180,94
	0,02
	86,19

	Linh kiện điện thoại Masstel
	0,01
	-38,52
	
	0,02
	-11,94

	Linh kiện điện thoại Vivo
	0,01
	
	
	0,01
	

	Loại khác 
	1.062,32
	-37,00
	42,65
	2.748,28
	77,07


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan

- Đối mặt hàng máy tính và linh kiện
Tháng 3/2021 nhập khẩu máy tính và linh kiện điện tử của nước ta đạt trên 5,96 tỷ USD, tăng 20,94% so với tháng trước và tăng 17,75% so với tháng 3/2020. Tính đến hết 3 tháng đầu năm 2021, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này đạt 16,54 tỷ USD, tăng 20,31% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 21,89% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước.


Biểu đồ 3: Kim ngạch nhập khẩu mặt hàng máy tính và linh kiện điện tử giai đoạn 2018 - 2021 (ĐVT: triệu USD)
Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
Bảng 8: Tham khảo một số chủng loại mặt hàng máy tính và linh kiện điện tử nhập khẩu tháng 3/2021
	Chủng loại
	Tháng 3/2021  (Triệu USD)
	So tháng 2/2021 (%)
	So tháng 3/2020 (%)
	3T/2021  (Triệu USD)
	So tháng 3T/2020 (%)

	Bộ vi xử lý
	1.388,76
	-7,12
	11,00
	2.884,04
	25,35

	Vi mạch tích hợp
	1.165,30
	-18,54
	-30,67
	2.595,79
	-23,08

	Màn hình các loại và linh kiện
	558,02
	-4,40
	81,38
	1.141,72
	78,11

	Bộ nhớ
	564,08
	11,46
	191,71
	1.070,16
	166,69

	Mạch các loại
	328,41
	-20,18
	25,47
	739,84
	12,75

	Đi ốt - thiết bị bán dẫn
	297,80
	-20,15
	9,72
	670,75
	1,20

	Bo mạch
	99,01
	-27,42
	42,46
	235,43
	68,84

	Tụ các loại
	96,23
	-11,55
	10,11
	205,02
	6,86

	Thiết bị âm thanh
	52,04
	-35,67
	-9,76
	132,93
	-39,56

	Chíp khuếch đại
	59,96
	-15,86
	77,46
	131,23
	66,71

	Máy in, máy photocopy và LK
	40,39
	-41,29
	-42,87
	109,20
	-28,76

	Máy tính xách tay, máy tính bảng
	52,51
	-3,78
	283,88
	107,09
	133,15

	Tivi
	27,98
	-50,81
	103,56
	84,86
	294,24

	Chuột máy tính
	32,34
	-28,49
	-10,16
	77,57
	-21,26

	Máy tính để bàn
	25,65
	-33,82
	7,29
	64,41
	53,93

	Ổ đĩa vi tính
	20,16
	-43,32
	1,87
	55,73
	61,10

	Điện trở
	18,59
	-22,43
	-5,41
	42,56
	-24,37

	Micro
	16,34
	-29,30
	33,53
	39,46
	42,86

	Card các loại và linh kiện
	15,73
	-31,60
	409,75
	38,73
	597,65

	Thiết bị thu phát
	13,77
	2,88
	38,75
	27,16
	9,73

	Tinh thể điện áp
	10,04
	-23,86
	62,82
	23,22
	86,72

	Pin máy tính
	6,02
	-11,69
	
	12,85
	

	Máy scan, máy quyét
	5,19
	-10,26
	0,51
	10,97
	-2,61

	Thiết bị khuếch đại
	2,09
	-53,09
	54,33
	6,54
	33,43

	Thiết bị chuyển đổi tín hiệu
	3,35
	22,23
	115,62
	6,09
	14,30

	Máy chiếu
	1,61
	-10,59
	-15,88
	3,40
	-22,63

	Máy nghe nhạc
	0,39
	-70,07
	103,01
	1,71
	107,56

	Đầu đọc đĩa, thẻ và linh kiện
	0,52
	36,38
	-23,33
	0,91
	-53,49

	Camera - máy ảnh và linh kiện
	0,31
	60,53
	-99,84
	0,50
	-99,90

	Vỏ máy tính
	0,14
	-56,63
	-41,62
	0,45
	-20,42

	Bộ cộng hưởng
	0,25
	110,23
	-63,47
	0,37
	-76,35

	Lò vi sóng và thiết bị
	0,04
	-73,98
	93,70
	0,18
	187,10

	Đèn điện tử
	0,02
	-71,21
	-85,41
	0,11
	-80,25

	Cuộn dao động
	0,04
	11,28
	99,06
	0,08
	229,66

	Bóng cao tần
	0,03
	-25,25
	16,72
	0,06
	109,99


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
[bookmark: _Toc66266057][bookmark: _Toc69479141][bookmark: _Toc69479444]2.3. Một số nhận định, dự báo
[bookmark: _Toc66266058]- Việt Nam là quốc gia mới phát triển ngành Công nghiệp điện tử, nhưng có lợi thế là có nguồn lao động dồi dào với tỷ lệ dân trong độ tuổi lao động (15 - 64) chiếm tới 69,3%, giá nhân công chỉ bằng 15 - 20% so với các nước trong khu vực ASEAN và tập trung được lực lượng cán bộ khoa học và nhân lực lao động có khả năng tiếp cận nhanh trình độ khoa học và công nghệ tiên tiến để phát triển lĩnh vực này. Đây là nguồn nhân lực rất quý giá nếu các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong lĩnh vực cơ điện tử có những chính sách khuyến khích, sử dụng hợp lý.
- Việt Nam hiện đang có nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn có thế mạnh về nguồn lực tài chính, nhân lực cũng như công nghệ có thể dẫn dắt ngành Công nghiệp điện tử phát triển và hội nhập quốc tế. 
- Việt Nam nằm ở khu vực châu Á có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và đang trong giai đoạn cất cánh, có nhiều hứa hẹn cho sự phát triển lĩnh vực cơ điện tử. Với thị trường rộng lớn và các cơ hội của quá trình hội nhập kinh tế toàn cầu, của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, ngành Công nghiệp Cơ điện tử có thể đóng góp một phần không nhỏ cho sự phát triển và tăng trưởng bền vững của nền kinh tế Việt Nam.
- Việt Nam hiện đã là thành viên của WTO, của cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), đã hoàn thành việc đàm phán, ký kết một loạt Hiệp định FTA thế hệ mới như Hiệp định EA EUVFTA, EVFTA, CP TPP,... và đang tham gia vào rất nhiều cơ chế hội nhập khác. Việt Nam sẽ tuân theo các tiêu chuẩn của quốc tế về môi trường đầu tư để thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và thực tế nhiều nhà đầu tư nước ngoài cũng đã nhìn thấy Việt Nam, với dân số gần 100 triệu dân và một nền kinh tế đang nổi là một thị trường tiềm năng cho các sản phẩm cơ điện tử và hệ cơ điện tử và quyết định gia tăng đầu tư để sớm khai thác thị trường này. Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức để thúc đẩy ngành công nghiệp điện tử trong nước phát triển.
- Trong thời gian gần đây, đặc biệt do ảnh hưởng của chiến tranh thương mại Mỹ – Trung, ngành sản xuất điện tử, điện thoại có nhiều cơ hội đón làn sóng đầu tư từ các tập đoàn công nghệ lớn dịch chuyển sang Việt Nam. Hiện nay Samsung là tập đoàn sản xuất điện tử, điện thoại lớn nhất của nước ta. Doanh thu và sản lượng toàn cầu của Samsung giảm mạnh trong năm 2020 và dự báo tiếp tục giảm trong năm 2021 do ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19 đến kinh tế thế giới, trong đó có ngành điện tử.
Dù vậy, ngành sản xuất điện tử, điện thoại của Việt Nam vẫn giữ được sự ổn định và từng bước phục hồi. Đây là những tín hiệu đáng mừng, dự báo một năm tăng trưởng mạnh mẽ của ngành điện tử và đem lại nhiều đóng góp lớn cho quá trình khôi phục và đạt mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2021.
[bookmark: _Toc69479142][bookmark: _Toc69479445]III. Các hoạt động hợp tác sản xuất, đầu tư, thương mại sản phẩm CNHT ngành điện – điện tử
[bookmark: _Toc69479143][bookmark: _Toc69479446]* Thiếu chip làm gián đoạn sản xuất trong các ngành công nghiệp chủ chốt
Sự thiếu hụt chất bán dẫn trên toàn cầu đang làm gián đoạn sản xuất trong các ngành công nghiệp chủ chốt, từ ô tô, trò chơi điện tử đến thiết bị gia dụng, gây ra sự chậm trễ tại nhiều nhà máy sản xuất lớn của Hàn Quốc và ở các nước khác.
Kia Corp. cho biết hôm Chủ nhật rằng họ sẽ đóng cửa nhà máy ở Georgia trong hai ngày vì lý do tương tự trong tuần này. Nhà máy sản xuất hơn 3 triệu xe mỗi năm bao gồm các mẫu xe chủ lực của công ty như K5 và Sorrento.
Hyundai Motor cũng có kế hoạch ngừng nhà máy SUV của mình ở Ulsan, nơi sản xuất Kona và xe điện (EV) IONIQ 5 mới ra mắt gần đây, từ ngày 7 đến ngày 14 tháng 4. Điều này đã xảy ra bất chấp việc công ty đã thể hiện sự tự tin rằng họ đã dự trữ đủ chip để duy trì hoạt động bình thường vào thời điểm các nhà sản xuất ô tô toàn cầu khác ngừng sản xuất.
Sự thiếu hụt chip cũng bị ảnh hưởng bởi thiên tai bao gồm tuyết rơi dày ở Texas khiến nhà máy bán dẫn của Samsung đóng cửa ở đó và một trận động đất ở Nhật Bản khiến nhà máy đúc bán dẫn trong khu vực tạm thời đóng cửa. Việc ngừng hoạt động được dự đoán sẽ khiến 6.000 xe Kona SUV và 6.500 xe IONIQ 5 bị mất sản lượng.
Một quan chức trong ngành cho biết: "Khi COVID-19 bắt đầu tấn công, nhu cầu về phương tiện đi lại trên toàn cầu giảm nên các nhà sản xuất chip chuyển sang sản xuất chip cho CNTT và hàng tiêu dùng. "Tuy nhiên, dường như có sự phục hồi trong cuộc khủng hoảng COVID-19 và nhu cầu về ô tô đã tăng lên, nhưng các nhà sản xuất chip không thể đáp ứng nhu cầu gây ra sự thiếu hụt."
Theo báo cáo của Tập đoàn tài chính Susquehanna, thời gian giao dịch trong tháng 2 - khoảng thời gian từ khi đặt hàng chip đến khi nó thực sự được lấp đầy - mất trung bình 15 tuần, đánh dấu mức cao nhất mọi thời đại.
Sự thiếu hụt chip trong lĩnh vực ô tô đang bắt đầu mở rộng sang thị trường CNTT và thiết bị gia dụng khi việc đóng cửa tạm thời của các xưởng đúc bán dẫn ở nước ngoài đã làm trì hoãn việc sản xuất mạch tích hợp quản lý điện năng (PMIC) và mạch tích hợp trình điều khiển màn hình (DDI) được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị gia dụng và Sản phẩm CNTT.
Giá chip tăng dường như không thể tránh khỏi do cung và cầu tiếp tục không nhất quán, tạo gánh nặng cho các công ty cần chip. Tesla đã tăng giá cho Model Y của mình gần đây, điều mà nhiều người suy đoán là do chi phí chip cao hơn. Nếu tình hình kéo dài, những người theo dõi ngành tin rằng các nhà sản xuất ô tô toàn cầu sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tăng giá vì họ phải chịu tác động của giá chip cao hơn.
Một số chuyên gia kỳ vọng rằng cuộc khủng hoảng chip không có khả năng được giải quyết trong tương lai gần vì nó được gây ra bởi sự không chắc chắn ngày càng tăng xung quanh căng thẳng thương mại Mỹ-Trung đã thúc đẩy một số công ty tăng gấp đôi đơn đặt hàng.


* Tham khảo một số doanh nghiệp xuất khẩu mặt hàng máy tính và linh kiện điện tử đạt kim ngạch cao trong tháng 3/2021
	STT
	Tên doanh nghiệp

	1
	Cty Tnhh Intel Products Việt Nam

	2
	Công Ty Tnhh Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên

	3
	Công Ty Tnhh Điện Tử Samsung Hcmc Ce Complex

	4
	Công Ty Tnhh Lg Electronics Việt Nam Hải Phòng

	5
	Công Ty Tnhh Vina Solar Technology

	6
	Công Ty Tnhh Lg Display Việt Nam Hải Phòng

	7
	Công Ty Tnhh Mcnex Vina

	8
	Công Ty Tnhh Samsung Display Việt Nam

	9
	Công Ty Tnhh Wonderful Sài Gòn Electrics

	10
	Công Ty Tnhh Power Logics Vina

	11
	Công Ty Tnhh Hanyang Digitech Vina

	12
	Công Ty Tnhh New Wing Interconnect Technology(Bắc Giang)

	13
	Công Ty Tnhh Sản Xuất First Solar Việt Nam

	14
	Công Ty Tnhh Goertek Vina

	15
	Công Ty Tnhh Partron Vina

	16
	Công Ty Tnhh Công Nghiệp Brother Việt Nam

	17
	Công Ty Tnhh Canon Việt Nam - Chi Nhánh Quế Võ

	18
	Công Ty Tnhh Cammsys Việt Nam

	19
	Công Ty Tnhh Samsung Electronics Việt Nam

	20
	Công Ty Tnhh Bhflex Vina


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
* Tham khảo một số doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng máy tính và linh kiện điện tử đạt kim ngạch cao trong tháng 3/2021
	STT
	Tên doanh nghiệp

	1
	Cty Tnhh Intel Products Việt Nam

	2
	Công Ty Tnhh Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên

	3
	Công Ty Tnhh Điện Tử Samsung Hcmc Ce Complex

	4
	Công Ty Tnhh Vina Solar Technology

	5
	Công Ty Tnhh Lg Display Việt Nam Hải Phòng

	6
	Công Ty Tnhh Samsung Display Việt Nam

	7
	Công Ty Tnhh Hanyang Digitech Vina

	8
	Công Ty Tnhh Sản Xuất First Solar Việt Nam

	9
	Công Ty Tnhh Công Nghiệp Brother Việt Nam

	10
	Công Ty Tnhh New Wing Interconnect Technology(Bắc Giang)

	11
	Công Ty Tnhh Canon Việt Nam - Chi Nhánh Quế Võ

	12
	Công Ty Tnhh Lg Electronics Việt Nam Hải Phòng

	13
	Công Ty Tnhh Goertek Vina

	14
	Công Ty Tnhh Samsung Electronics Việt Nam

	15
	Công Ty Tnhh Funing Precision Component

	16
	Công Ty Tnhh Mcnex Vina

	17
	Công Ty Tnhh Linh Kiện Điện Tử Sei (Việt Nam)

	18
	Công Ty Tnhh Công Nghệ Máy Văn Phòng Kyocera Việt Nam

	19
	Công Ty Tnhh Jabil Việt Nam

	20
	Công Ty Tnhh Power Logics Vina


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
* Tham khảo một số doanh nghiệp xuất khẩu mặt hàng điện thoại và linh kiện điện tử đạt kim ngạch cao trong tháng 3/2021
	STT
	Tên doanh nghiệp

	1
	Công Ty Tnhh Samsung Electronics Việt Nam

	2
	Công Ty Tnhh Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên

	3
	Công Ty Tnhh Samsung Display Việt Nam

	4
	Công Ty Tnhh Lg Display Việt Nam Hải Phòng

	5
	Công Ty Tnhh Lg Electronics Việt Nam Hải Phòng

	6
	Công Ty Tnhh Lg Innotek Việt Nam Hải Phòng

	7
	Công Ty Tnhh Sr Tech

	8
	Công Ty Tnhh Dreamtech Việt Nam

	9
	Công Ty Tnhh Willtech Vina

	10
	Công Ty Tnhh Vds Việt Nam

	11
	Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Fushan Technology (Việt Nam)

	12
	Công Ty Tnhh Samsung Electro-Mechanics Việt Nam

	13
	Công Ty Tnhh Intops Việt Nam

	14
	Công Ty Tnhh Sr Tech Vina

	15
	Công Ty Tnhh Jdi Telecom Vina

	16
	Công Ty Tnhh New One Tech

	17
	Công Ty Tnhh Funing Precision Component

	18
	Công Ty Tnhh Si Flex Việt Nam

	19
	Công Ty Tnhh Bhflex Vina

	20
	Công Ty Tnhh Interflex Vina


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
* Tham khảo một số doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng điện thoại và linh kiện điện tử đạt kim ngạch cao trong tháng 3/2021
	STT
	Tên doanh nghiệp

	1
	Công Ty Tnhh Samsung Display Việt Nam

	2
	Công Ty Tnhh Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên

	3
	Công Ty Tnhh Samsung Electronics Việt Nam

	4
	Công Ty Tnhh Lg Display Việt Nam Hải Phòng

	5
	Công Ty Tnhh Lg Electronics Việt Nam Hải Phòng

	6
	Công Ty Cổ Phần Di Động Thông Minh

	7
	Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Và Vận Chuyển In Do Trần

	8
	Công Ty Tnhh Một Thành Viên Kỹ Thuật & Khoa Học Vĩnh Khang

	9
	Công Ty Tnhh Essa Hi - Tech

	10
	Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Fushan Technology (Việt Nam)

	11
	Công Ty Tnhh Partron Vina

	12
	Công Ty Tnhh Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên - CN TP Hồ Chí Minh

	13
	Công Ty Cổ Phần Thế Giới Số

	14
	Công Ty Tnhh Funing Precision Component

	15
	Công Ty Tnhh Công Nghệ Vivo

	16
	Công Ty Tnhh Apple Việt Nam

	17
	Công Ty Tnhh Thương Mại Điện Tử R&M

	18
	Công Ty Cổ Phần Nghiên Cứu Và Sản Xuất Vinsmart

	19
	Công Ty Tnhh Samsung Electro-Mechanics Việt Nam

	20
	Công Ty Tnhh Thương Mại Quốc Tế Sao Việt


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
	Cán bộ theo dõi



Nguyễn Bích Thủy
	Người thực hiện
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